
LỚP LÁ 1 

KẾ HOẠCH TUẦN 03 THÁNG 04/2025 

( Ngày 14/04/2025 -  18/04/2025) 

 

THỨ 

HOẠT ĐỘNG 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

ĐÓN TRẺ 

TRÒ CHUYỆN 

     

TẬP 

THỂ DỤC 

 SÁNG 

-Tập thể dục sáng theo nhạc 

+ Tay 4: Đưa hai tay sang ngang, gập khủyu tay. 

+ Bụng 3: Nghiêng người sang phải, sang trái, kết hợp tay chống hông 

+ Chân 2:Nhảy lên đưa hai chân sang ngang 

+ Bật3: Nhảy lên đưa một chân về trước , một chân về phía sau 

-Kết hợp : Vòng thể dục 

-Kết hợp : Cờ 

- VĐ DC-BP:. 

GIỜ HỌC 
PTTC 

 

TUNG BÓNG LÊN 

CAO VÀ BẮT 

PTNN (VH) 

KỂ THEO 

TRANH TRUYỀN 

CÓC KIỆN TRỜI 

PTTM(TH) 

CẮT DÁN LÁ CỜ 

TỔ QUỐC 

Trẻ biết cắt dán lá 

cờ tổ quốc ( Cờ đỏ 

PTTM(AN) 

VỖ TIẾT TẤU 

LỚN LÊN CHÁU 

LÁY MÁY CÀY 

PTNN( LQCV) 

BÉ VỚI V, Y 

Trẻ nhận biết, 

phân biệt được 

chữ V, Y thông 



BÓNG- BẬT TÁCH 

CHÂN, KHÉP 

CHÂN QUA 7 Ô – 

BÒ BẰNG BÀN 

TAY BÀN CHÂN 

 

Rèn kĩ năng kể 

chuyện theo tranh, 

nhân vật rời, mô 

hình…cho trẻ. 

 

sao vàng) bằng giấy. 

 

 

Dạy trẻ vỗ tiết tấu 

nhanh bài hát “Lớn 

lên cháu láy máy 

cày 

qua tên của các 

bạn trong lớp. 

 

 

PTNT(KN) 

BÉ THOÁT HIỂM 

Rèn đóng kịch cóc 

kiện trời 

Tiếp tục hoàn 

thành sả phẩm 

SO SÁNH DUNG 

TÍCH CỦA BA 

ĐỐI TƯỢNG 

Thực hiện bài 

tập trong vở 

LQCV 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

-Quan sát: Sự thay 

đổi của bóng ánh 

nắng mặt trời. 

- Chơi tự do:  

 +Củng cố kỹ 

năng vận động cơ 

bản: 

 

 

-Quan sát: Sự bốc 

hơi nước. 

- Chơi tự do:  

 + Củng cố kỹ 

năng vận động cơ 

bản:  

Chạy 18m 

trong khoảng thời 

gian 5-7 giây ( C4, 

-Quan sát: Lá cờ tổ 

quốc tung bay. 

- Chơi tự do:   

 + Củng cố kỹ 

năng vận động cơ 

bản:  

+ Chạy nhanh 

18m trong khoảng 5 

-7 giây (CS12) 

Trò chơi vận động: 

Nhảy bật cóc  

Cách chơi: Trẻ đứng 

ở vạch mức xuất 

phát, cô đứng ở vạch 

đích đến. Khi nghe 

hiệu lệnh của cô 

xuất phát. Trẻ nhanh 

chóng bật liên tục về 

• Trò chơi 

vận động: 

“Bò cao 

tiếp sức” 

Cách chơi: 

Chia trẻ 

thành 2 đội. 

Khi nghe 

hiệu lệnh bắt 



CS12) 

Bật qua vật 

cản cao 15-20 cm. 

+ Chơi cát nước. 

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

 

+ Đập bóng bằng 2 

tay và di chuyển 

theo bóng. 

+ Nhảy lò cò được ít 

nhất 5 bước liên tục 

(CS9)  

 

phía cô, trẻ nào nhảy 

bật đến vạch đích 

trước sẽ là người 

chiến thắng.  

- Chơi tự do:  

Củng cố kỹ năng 

vận động cơ bản:  

+ Ném xa bằng 2 

tay. 

+ Đi và đập bóng 4-

5 lần. 

 

đầu trẻ sẽ 

nhanh chóng 

bò cao ( Bò 

bằng bàn tay 

và bàn chân) 

qua các 

chướng ngại 

vật rồi bò trở 

về. Trẻ thứ 

hai tiếp tục 

thực hiện như 

vậy cho đến 

hết đội. Đội 

nào xong 

trước là đội 

chiến thắng ( 

Trẻ chơi 2-3 

lần) 

Luật chơi: 

Khi bò không 



làm đổ các 

chướng ngại 

vật, nếu làm 

đổ phải quay 

về điểm xuất 

phát. 

- Chơi tự do:   

+ Ném bóng qua 

vòng. 

+ Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

bằng 2 tay.  

VUI CHƠI TRONG LỚP 

Góc xây dựng: Mô hình vững chãi 

Góc tạo hình: Tạo hình tự do với giấy  

Góc phân vai: Thể hiện vai chơi một cách hợp lý, biết trao đổi cùng bạn và thể hiện nhân vật chơi phù hợp. (Ngôn ngữ, hành động 

,nét mặt…) Sự  gắn kết độc đáo giữa các tình tiết của nội dung, cốt chuyện. 

Góc học tập: Tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của 2 nhóm. ( CS105).., Xác dịnh vị trí 

trong bảng kẻ ô 

Góc âm nhạc: Hát và vận động các bài hát trẻ thích. 
 



VỆ SINH ĂN- 

NGỦ 

Ăn:Trẻ phụ cô chuẩn bị và dọn dẹp bàn ăn gia đình trước và sau khi ăn 

Ngủ: Cô kể cho trẻ nghe nhạc êm dịu để trẻ dễ ngủ. Cô quan sát trẻ ngủ và sửa tư thế nằm lại cho trẻ. Tập 

thể dục và dọn dẹp gối , nệm sau khi ngủ dậy. 

Vệ sinh: Tự rửa tay chân khi tay chân bẩn. 

SINH HOẠT TRẢ 

TRẺ 

Nhận ra việc làm 

của mình có ảnh 

hưởng đến người 

khác ( CS53) 

Xem phim:Một số 

thao tác đơn giản  

trong chế biến một 

số món ăn, thức 

uống: rau có thể 

luộc, nấu canh; 

thịt  có thể luộc, rán, 

kho; gạo nấu cơm, 

nấu cháo... 

Ôn Vỗ tiết tấu chậm, 

tiết tấu nhanh 

Tìm hiểu về chợ Bến 

Thành 

Quy tắc 5 

ngón day  

 

 

 

 

 

 


